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 MỞ ĐẦU 
 

 

Nhận dạng tiếng nói của con người đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của 

nhiều nhà khoa học khi mà công nghệ tự động hóa ngày càng có nhiều ứng dụng trong thực 

tiễn cuộc sống. Nghiên cứu nhận dạng tiếng nói Việt cũng được quan tâm nghiên cứu nhiều 

trong những năm gần đây, tuy vậy cho đến nay các kết quả vẫn chưa thỏa mãn những bài 

toán đặt ra từ thực tế cuộc sống do tính chất phức tạp về ngữ âm của tiếng Việt. 

Hiện nay trên thế giới các công nghệ xử lý tiếng nói đã phát triển, các hệ thống ứng 

dụng xử lý tiếng nói đã được sử dụng ở nhiều nơi, độ chính xác của các hệ thống này ngày 

càng được cải thiện. Các ứng dụng của lĩnh vực xử lý tiếng nói rất phổ biến: nhận dạng 

tiếng nói, tổng hợp tiếng nói, xác thực người nói qua giọng nói và các thành tựu của chúng 

được áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong thực tế. 

Luận văn tập trung nghiên cứu các kỹ thuật nhận dạng tiếng nói, từ đó xây dựng ứng 

dụng nhận dạng một số từ, các số và cụ thể là nhận dạng âm thanh và ứng dụng trong 

chuyển đổi âm thoại sang văn bản sử dụng mô hình Markov ẩn dựa trên các đặc trưng 

MFCC. Ngoài ra, một số kỹ thuật khử nhiễu dữ liệu như CMS cũng được tích hợp để tăng 

tính  hiệu quả của hệ thống. Các kỹ thuật nhận dạng giọng nói trong luận văn tập trung vào 

loại dữ liệu âm thanh  tiếng Việt. 

Cấu trúc của luận văn được trình bày trong ba chương gồm các nội dung chính như 

sau. 

Chương 1 nghiên cứu và trình bày tổng quan về các đặc trưng âm thanh cần thiết cho 

quá trình nhận dạng từ vựng từ âm thoại. Trong chương này, một số phương pháp loại bỏ 

những thông tin không quan trọng, chẳng hạn như tiếng ồn của môi trường thu âm, nhiễu 

trên đường truyền, các đặc điểm riêng biệt của từng người nói,... cũng được mô tả sơ lược. 

Ngoài ra, nội dung chương cũng bao gồm các mô hình ngôn ngữ, các phương pháp hiện thời 

về nhận dạng tiếng nói, các đặc tính, cấu trúc cũng như khả năng biểu hiện ý nghĩa của tiếng 

Việt. Các nội dung nghiên cứu về âm vị tiếng Việt, thanh điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính 

và âm cuối, và sự phân bổ của các âm vị trong tiếng Việt cũng được trình bày tại chương 

này. 

Chương 2 này tập trung trình bày cơ sở lý thuyết của các thuật toán trong khâu tiền 

xử lý tiếng nói bao gồm: giải thuật phát hiện tiếng nói, các phương pháp tính hệ số và trích 

chọn đặc trưng MFCC và PLP, các kỹ thuật khử nhiễu như CMS và RASTA. Nội dung 
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chương đi sâu vào nghiên cứu và phân tích quá trình Markov sau đó sẽ đưa ra mô hình 

Markov ẩn và các trạng thái của mô hình Markov ẩn, đưa ra các bài toán cơ bản và và các 

giải pháp toán học cho các bài toàn cơ bản của mô hình Markov ẩn. Một số mô hình Markov 

ẩn khác nhau cũng được đi sâu nghiên cứu nhằm tìm kiếm khả năng mở rộng và nâng cao 

hiệu quả của hệ thống. 

Chương 3 tập trung trình bày các kết quả thực nghiệm của hệ thống nhận dạng tiếng 

nói trong tiếng Việt và chuyển đổi âm thoại tiếng Việt sang văn bản. Nội dung chương được 

mở đầu bằng việc mô tả bộ cơ sở dữ liệu chuỗi tiếng Việt, từ đó trình bày quá trình huấn 

luyện hệ thống nhận dạng từ vựng, và cuối cùng là xây dựng chương trình nhận dạng từ 

vựng tiếng Việt và chuyển đổi âm thoại sang văn bản. 
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Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI 

 

1.1. Lý thuyết âm thanh và tiếng nói 

1.1.1. Nguồn gốc âm thanh  

Âm thanh là do vật thể dao động cơ học mà phát ra. Âm thanh phát ra dưới dạng 

sóng âm. Sóng âm là sự biến đổi các tính chất của môi trường đàn hồi khi năng lượng âm 

truyền qua. Âm thanh truyền được đến tai người là do môi trường dẫn âm. Sóng âm có thể 

truyền được trong chất rắn, chất lỏng, không khí. Có chất dẫn âm rất kém gọi là chất hút âm 

như: len, da, chất xốp…  

1.1.2. Các đại lượng đặc trưng của dữ liệu âm thanh 

1.1.2.1. Tần số của âm thanh 

Là số lần dao động của phần tử khí trong một giây. Đơn vị là Hz, kí hiệu: f 

1.1.2.2. Chu kì của âm thanh 

Là thời gian mà âm thanh đó thực hiện  một dao động hoàn toàn. Đơn vị là thời gian, kí hiệu 

là T. 

1.1.2.3. Tốc độ truyền âm 

Là tốc độ truyền năng lượng âm từ nguồn tới nơi thu. Đơn vị m/s. Tốc độ truyền âm trong 

không khí ở nhiệt độ từ 0- 200 C thường là 331 – 340 m/s. 

1.1.2.4. Cường độ âm thanh  

Là năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt 

vuông góc với phương truyền âm. 

1.1.2.5. Thanh áp  

Là lực tác dụng vào tai người nghe hoặc tại một điểm nào đó của trường âm thanh. Đơn vị : 

1pa=1 N/m2 hoặc 1bar = 1dyn/cm2. 

1.1.2.6. Âm sắc  

Trong thành phần của âm thanh, ngoài tần số cơ bản còn có các sóng hài, số lượng sóng hài 

biểu diễn sắc thái của âm. Âm sắc là một đặc tính của âm nhờ đó mà ta phân biệt được tiếng 
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trầm, bổng khác nhau, phân biệt được tiếng nhạc cụ, tiếng nam nữ, tiếng người này với 

người khác. 

1.1.2.7. Âm lượng  

Là mức độ to nhỏ của nguồn. Đơn vị là W 

1.1.3. Các tần số của âm thanh 

Theo [7], tần số cơ bản F0 là tần số giao động của dây thanh. Tần số này phụ thuộc 

vào giới tính và độ tuổi. F0 của nữ thường cao hơn của nam, F0 của người trẻ thường cao 

hơn của người già. Thường với giọng của nam, F0 nằm trong khoảng từ 80-250Hz, với 

giọng của nữ, F0 trong khoảng 150-500Hz. Sự biến đổi của F0 có tính quyết định đến thanh 

điệu của từ cũng như ngữ điệu của câu. 

1.1.4. Cơ chế tạo lập tiếng nói của con người 

Các cơ quan phát âm của con người chủ yếu gồm phổi, khí quản, thanh quản, bộ 

phận mũi và miệng.  

1.1.5. Mô hình lọc nguồn tạo tiếng nói 

Quá trình tạo tiếng nói là bộ lọc nguồn, trong đó tín hiệu từ nguồn âm thanh (cũng có 

thể là có chu kì hay nhiễu) được lọc bằng bộ lọc biến thiên  theo thời gian có tính chất cộng 

hưởng tương tự với bộ phận phát âm. 

 

 

Hình 1-1: Mô hình lọc nguồn tạo tiếng nói [2] 

1.1.6. Hệ thống thính giác của người 

Quá trình nghe của người như sau: Sóng áp suất âm thanh tác động  đến tai người, 

sóng này được chuyển thành chuỗi xung điện, chuỗi này được truyền tới não bộ thông qua 

hệ thần kinh, ở não chuỗi được xử lý và giải mã. 
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1.1.7. Quá trình tạo và thu nhận tiếng nói 

Sơ đồ biểu diễn quá trình thu nhận tiếng nói của con người 

 

 

Hình 1-2: Quá trình tạo và thu nhận tiếng nói [2] 

1.1.8. Mô hình lọc nguồn tạo tiếng nói 

1.1.8.1. Nguyên âm 

1.1.8.2. Các âm vị khác 

1.2. Giới thiệu về xử lý tiếng nói 

1.2.1. Mục đích của xử lý tiếng nói 

Chúng ta có thể mô hình hóa cho bài toán xử lý tiếng nói như sau: 

 

 

Hình 1-3: Mô hình bài toán xử lý tiếng nói [2]   
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1.3. Nhận dạng tiếng nói 

1.3.1. Bài toán nhận dạng tiếng nói 

 Nhận dạng các từ phát âm rời rạc/liên tục 

 Nhận dạng tiếng nói độc lập/phụ thuộc người nói 

 Nhận dạng với từ điển cỡ nhỏ/vừa/lớn 

 Nhận dạng trong môi trường nhiễu cao/thấp 

1.3.2. Các phương pháp nhận dạng tiếng nói 

a. Phương pháp âm học ngữ âm học 

Hướng tiếp cận âm học và ngữ âm học dựa trên lý thuyết về âm học-ngữ âm học.  

b. Phương pháp nhận dạng mẫu 

 

Hình 1-4: Hệ thống nhận dạng tiếng nói theo phương pháp nhận dạng mẫu [2] 

Những bước cần thực hiện đối với một hệ thống nhận dạng mẫu là: 

 Trích chọn các đặc trưng: 

 Huấn luyện mẫu: 

 Phân lớp mẫu: 

 Quyết định logic: 

Sơ đồ khối của phương pháp này như sau: 
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Hình 1-5: Tích hợp tri thức trong nhận dạng tiếng nói [2] 

1.4. Nhận dạng tiếng Việt 

1.4.1. Đặc điểm âm tiết tiếng Việt 

1.4.1.1. Tính độc lập cao 

Trong tiếng Việt, âm tiết được thể hiện khá đầy đủ, rõ ràng, được tách và ngắt thành 

từng khúc đoạn riêng biệt. Âm tiết nào của tiếng Việt cũng mang một thanh điệu và cấu trúc 

ổn định. 

1.4.1.2. Khả năng biểu hiện ý nghĩa 

Tuyệt đại đa số các âm tiết tiếng Việt đều có nghĩa. Gần như toàn bộ các âm tiết đều hoạt 

động như từ. 

1.4.1.3. Cấu trúc chặt chẽ 

 

 

 

 

 

 

 

                Thanh điệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm đệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm chính  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm cuối  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1-6: Cấu trúc của âm tiết tiếng Việt [6] 
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1.4.2. Âm vị tiếng Việt 

1.4.2.1. Thanh điệu 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.2. Âm đầu 

1.4.2.3. Âm đệm 

Âm đệm có chức năng tu chỉnh âm sắc của âm tiết lúc khởi đầu, làm trầm hoá âm tiết 

và khu biệt âm tiết này với âm tiết khác. 

1.4.2.4. Âm chính 

Âm chính là nguyên âm và có mặt trong mọi âm tiết qui định âm sắc của âm tiết. Âm 

chính tiếng Việt có tất cả 14 âm gồm 11 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi.  

1.4.2.5. Âm cuối 

Các âm cuối tiếng Việt có đặc điểm giống nhau là không buông (bộ phận cấu âm tiến 

đến vị trí cấu âm rồi giữ nguyên vị trí đó chứ không về vị trí cũ). 

 

 

Bậc 1 

Bậc 2 

Thanh 

điệu 

Âm 

đầu 

Phần 

vần 

Âm 

đệm 

Âm 

chính 

Âm 

cuối 

Âm 

tiết 

5 

4 

3 

2 

1 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Hình 1-7: Cấu trúc hai bậc của âm tiết tiếng Việt [6] 

Hình 1-8: Các thanh điệu tiếng Việt 1. Không dấu, 2. Huyền, 3. Ngã, 4. 

Hỏi, 5. Sắc, 6.Nặng [6] 
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Âm 

chính 

Âm phụ Bán nguyên âm cuối 

/ṷ/ Ví dụ /ṷ/ /ḭ/ Ví dụ 

i + uy + - iu 

e + uê + - êu 

ɛ + oe + - eo 

ihe + uyên + - yêu 

u - ui - + ui 

o - ôi - + ôi 

ɔ - oi - + oi 

uho - uôi - + uôi. 

ɯ - - + + ưu, ưi 

ɤ + quơ - + -, ơi 

ɤ̞ + uân + + âu,ay 

a + oa + + ao,ai 

ă + ăn + + au,ay 

ɯh ɤ - - + + ưu,ươ

i 

 

 

Hình 1-9: Phân bố giữa nguyên âm âm chính và các âm đệm và bán nguyên âm cuối 

[6] 

1.4.3. Sự phân bố của các âm vị tiếng Việt 

Các âm tiết tiếng Việt có cấu trúc chặt chẽ và các âm vị trong tiếng Việt kết hợp với 

nhau theo những qui luật. Hình 1-9 tổng kết sự phân bố giữa nguyên âm âm chính và các âm 

đệm và bán nguyên âm cuối [5]. 

1.4.4. Một số đặc điểm ngữ âm tiếng Việt 

Theo [1], đặc điểm dễ thấy là tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm (monosyllable - mỗi từ 

đơn chỉ có một âm tiết), không biến hình (cách đọc, cách ghi âm không thay đổi trong bất 
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cứ tình huống ngữ pháp  nào).  Tiếng Việt hoàn toàn khác với các ngôn ngữ Ấn-Âu như 

tiếng Anh, tiếng  Pháp  là các ngôn ngữ đa âm, biến hình. 

1.4.5. Những thuận lợi và khó khăn đối với nhận dạng tiếng Việt  

1.4.5.1. Thuận lợi 

1.4.5.2. Khó khăn 
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Chương 2 - CÁC KỸ THUẬT NHẬN DẠNG TỪ VỰNG TRONG ÂM 

THOẠI TIẾNG VIỆT 

 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp nhận dạng tiếng nói. Mô hình Fujisaki được ứng 

dụng rộng rãi trong hệ thống của tiếng Nhật, mô hình  MFGI được ứng dụng trong tiếng 

Đức, mô hình HMM (Hidden Markov Models), mô hình sử dụng mạng nơron,… Trong 

khuôn khổ Luận văn này tác giả lựa chọn mô hình HMM (Hidden Markov Models) để huấn 

luyện và nhận dạng tiếng nói. Mô hình Markov ẩn (HMM) là một mô hình thống kê, thích 

hợp ứng dụng trong việc nhận dạng mẫu: tiếng nói, hình ảnh và chữ viết…HMM được ứng 

dụng rộng rãi trong những năm gần đây vì hai lý do.Thứ nhất, mô hình có độ chính xác cao 

trong nhiều ứng dụng; Thứ hai,cấu trúc mô hình có thể thay đổi dễ dàng cho phù hợp với 

từng ứng dụng cụ thể. 

2.1. Các thành phần chính của một hệ thống nhận dạng tiếng nói 

 

Hình 2-1: Sơ đồ khối tổng quan của một hệ thống nhận dạng tiếng nói [4] 

Cấu trúc tổng quát của một hệ thống nhận dạng tiếng nói được mô tả ở hình 2-1 

2.1.1.  Trích chọn đặc trưng 
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Hình 2-2: Sơ đồ các bước trích chọn đặc trưng [4] 

Khâu này có thể chia ra làm ba giai đoạn gồm tiền xử lý, tính toán đặc trưng và hậu 

xử lý như mô tả ở hình 2-2. 

a. Khâu tiền xử lý: 

b. Khâu tính toán đặc trưng: 

c. Khâu hậu xử lý: 

2.1.1.1. Đặc trưng MFCC 

 

Hình 2-3: Sơ đồ khối các bước tính toán MFCC [4] 

Về cơ bản, phương pháp trích chọn đặc trưng MFCC có các công đoạn chính như sau. 

 

 Pre Emphasis 

 Window 

 

 DFT 
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Hình 2-4: Tạo khung trên tín hiệu tiếng nói [4] 

Trong đó: L là kích thước của cửa sổ, w[n] giá trị của tín hiệu đầu vào sau khi qua hàm cửa 

sổ. 

 Mel Filter bank 

 Logarithm (log) và biến đổi Cosine rời rạc (DCT) 

 

Hình 2-5: Sơ đồ khối các bước tính toán PLP [4] 

Trong đó: 

 Biến đổi Fourier nhanh (FFT) 

 Lọc theo thang tần số Bark 

 Nhấn mạnh tín hiệu 

 Dùng luật cường độ nghe (Power Law of Hearing 

 Biến đổi Fourier ngược (Inverse DFT) 

 LPC 

 Thuật toán Durbin 

 Tính các giá trị delta 

2.1.2. Kỹ thuật khử nhiễu CMS  

2.2. Tổng quan về mô hình Markov ẩn HMM 

2.2.1. Chuỗi Markov 
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Là dãy gồm N trạng thái S1, S2,…Sn với aij là xác xuất chuyển tiếp trạng thái từ Si đến Sj. 

                                        
 

 

 

 

2.2.2. Mô hình Markov ẩn HMM 

HMM là mô hình xác suất dựa trên lý thuyết về chuỗi Markov [Rabiner 1989] bao 

gồm các đặc trưng sau: 

 𝑂 = {𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜T } là tập các vector quan sát. 

 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠N} là tập hữu hạn các trạng thái s gồm N phần tử. 

 𝐴 = {𝑎11, 𝑎12, … , 𝑎nn} là ma trận hai chiều trong đó 𝑎ij thể hiện xác suất để 

trạng thái 𝑠i chuyển sang trạng thái 𝑠j , với 𝑎ij ≥ 0 và ∑ 𝑎ij = 1, ∀𝑖 𝑗=𝑘 

 𝐵 = {𝑏2t , 𝑏it, … , 𝑏(𝑁−1)𝑡 } là tập các hàm xác suất phát tán của các trạng thái 

từ 𝑠2 đến 𝑠𝑁−1, trong đó 𝑏𝑖𝑡thể hiện xác suất để quan sát 𝑜𝑡 thu được từ trạng 

thái 𝑠𝑖 tại thời điểm t. Trong nhận dạng tiếng nói hàm 𝑏𝑖𝑡 thường được sử dụng 

là hàm Gaussian với nhiều thành phần trộn (mixture) có dạng như công thức 

(2.12), trong trường hợp này ta gọi là mô hình kết hợp Hidden Markov Model 

và Gaussian Mixtrue Model (HMM-GMM) 

𝑏𝑖 (𝑜𝑡 ) =  

M

k 1
cik N( ot;µik,Ʃ𝑖𝑘)                (2.12) 

Trong đó: 𝑜𝑡 là vector quan sát tại thời điểm t, M là số thành phần trộn của 

hàm Gaussian, 𝑐𝑖𝑘, 𝜇𝑖𝑘, Ʃ𝑖𝑘 theo thứ tự là trọng số, vector trung bình và ma trận 

phương sai (covariance matrix) của thành phần trộn thứ k của trạng thái 𝑠𝑖 . 

 Π = {𝜋𝑖 } là tập xác suất trạng thái đầu, với 𝜋𝑖 = 𝑃(𝑞1 = 𝑠𝑖) với i=1..N là xác 

suất để trạng thái 𝑠𝑖 là trạng thái đầu 𝑞1. 

Hình 2-6: Chuỗi Markov với 3 trạng thái 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 với các xác suất 

chuyển tiếp tương ứng 𝑎11 đến 𝑎33 [4] 
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Hình 2-7: Mô hình HMM-GMM Left-Right với N trạng thái [4] 

2.2.3. Các thành phần của HMM 

Một HMM  (N, M, A, B, ) gồm 5 thành phần [3]: 

a. N: Số trạng thái, với tập các trạng thái: S = (S1, S2, …, SN) và trạng thái quan sát 

được tại thời điểm t là qt. 

b. M: Số hiện tượng quan sát được của mỗi trạng thái, ký hiệu hiện tượng quan sát 

được là V = {V1, V2, …,VM}, tín hiệu quan sát được ở thời điểm t là Ot. 

c. Xác suất chuyển tiếp trạng thái biểu diễn bởi ma trận A = {aij} từ trạng thái Si đến 

Sj. 

aij  P qt1  S j |  qt  Si  , 1 i, j  N                          (2.13) 

aij  0i, j với điều kiện một trạng thái Sj có thể đến được từ mọi trạng thái Si và 

thỏa ràng buộc   1a j

1




i

N

j

. 

d. Phân bố xác suất (probability distribution) quan sát được tại trạng thái j: 

B = {bj(k)} 

bj(k)  P vk  t qt  Si  ,1  j  N 1  k  M      (2.14) 

thỏa ràng buộc  1(k)bj

1




M

k
 

A và B là tham số quan trọng nhất trong mô hình HMM. 

e. Phân bố xác suất trạng thái đầu tiên: i, với i là trạng thái Si chọn.  

i   Pq1   Si  , 1  i  N 
                               (2.15) 

thỏa điều kiện  
1i

1




N

i


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Trong các thành phần trên, giá trị M và N được chọn đầu tiên và không thay đổi, chúng 

được sử dụng để tính 3 giá trị còn lại. Các bước tạo dữ liệu: 

 Chọn trạng thái ban đầu với xác suất là π. 

 Đặt t = 1 

 Chọn Ot vk  , với B  {b j (k)} 

 Chuyển sang một trạng thái mới, sử dụng ma trận  A  {aij} 

 Đặt t = t+1, quay lại bước ba nếu t < T. 

Mô hình HMM được biểu diễn bởi bộ tham số:   (A, B, 

Với chuỗi quan sát là: O = O1O2…OT 

Trong đó: Ot: một hiện tượng của V; T: số trạng thái quan sát. 

2.2.4. Hàm mật độ xác suất hỗn hợp Gauss 

Hàm mật độ xác suất phân bố Gauss có dạng: 

                   (2.16) 

các trọng số hỗn hợp cần thỏa điều kiện  

2.3. Ba bài toán cơ bản của mô hình Markov ẩn 

Việc ứng dụng HMM trong nhận dạng tiếng nói dựa trên việc giải được ba bài toán 

cơ bản sau [1]. 

2.3.1. Bài toán đánh giá 

2.3.2. Bài toán giải mã 

2.3.3. Bài toán huấn luyện 

2.4. Ứng dụng của HMM trong nhận dạng tiếng nói rời rạc 

2.4.1. Tổng quan 
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Hình 2-8: Ứng dụng các bài toán trong nhận dạng từ rời rạc [2] 

2.4.2. Giai đoạn huấn luyện mô hình 

 

Hình 2-9: Các bước huấn luyện bằng HMM [2] 

2.4.3.  Giai đoạn nhận dạng 

Tín hiệu tiếng nói cần nhận dạng được trích xuất vector đặc trưng, gọi là chuỗi quan 

sát O. Sau đó cần giải quyết bài toán đánh giá để tính V xác suất P(O|i) của V từ trong bộ 

từ vựng và chọn ra mô hình mô tả đúng nhất tín hiệu tiếng nói đưa vào, đó là mô hình i có 

xác suất P(O|i) lớn nhất trong tập V mô hình, từ đó suy ra lệnh (từ đơn) ứng với tín hiệu 

đầu vào. 
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Chương 3 - XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI ÂM THOẠI 

TIẾNG VIỆT SANG VĂN BẢN 

Sơ đồ tổng quát của hệ thống nhận dạng tiếng nói được thể hiện trên hình 3-1 

 

Hình 3-1: Sơ đồ tổng quát của hệ thống nhận dạng và chuyển đổi [2] 

 

Để thuận tiện cho việc nhận dạng và chuyển đổi hiển thị kết quả, trong giới hạn của 

luận văn này và từ sơ đồ trên tôi chia chương trình xây dựng hệ thống chuyển đổi thành ba 

quá trình riêng biệt: 

 Thu thập và tiền xử lí tín hiệu tiếng nói 

 Trích chọn đặc trưng MFCC 

 Quá trình thứ ba  

Chi tiết các quá trình trên như sau: 

3.1. Thu thập và tiền xử lí tín hiệu tiếng nói 

3.2. Trích chọn đặc trưng MFCC  

3.3. Nhận dạng bằng mô hình HMM 

Sơ đồ nhận dạng bằng mô hình HMM được thể hiện như hình 3.4. 

 

Hình 3- 2: Tổng quan mô hình nhận dạng [2] 

3.4. Xây dựng dữ liệu huấn luyện và kiểm thử hệ thống hiển thị kết quả. 

 Để tiếp tục tiến hành quá trình xây dựng hệ thống, ta cần chuẩn bị cơ sở dữ liệu huấn 

luyện để cài đặt, đánh giá hiệu suất hoạt động của hệ thống. 
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3.4.1 Thu âm dữ liệu 

  Dữ liệu thu âm được chia làm hai phần: 

- Dùng để huấn luyện 

- Dùng để kiểm thử hệ thống 

3.4.2 Đặc tính file dữ liệu 

 Dữ liệu lưu theo định dạng chuẩn file *.wav của Microsoft, tần số lấy mẫu là 16 kHz, 

đơn kênh (mono), thời lượng mỗi file từ một đến hai giây, có bao gồm khoảng lặng (silence) 

ở đầu và cuối file. 

3.4.3 Cấu hình hệ thống nhận dạng 

3.4.4 Kết quả thực nghiệm 

 Kết quả đạt được với hệ thống có độ chính xác 77,29%  ở mức từ và 13.51% ở mức 

câu, nhận thấy chất lượng nhận dạng ở mức câu còn thấp, nguyên nhân do dữ liệu giọng nói 

thu âm bằng điện thoại có lẫn nhiều tạp âm như tiếng ho, tiếng cười, “à, ờ”… đối với máy 

tính trường hợp như vậy gây ra những khó khăn đặc biệt trong nhận dạng tiếng nói. 

 Thử nghiệm với nhiều hàm Gaussian 

Kết quả đạt được với hệ thống có độ chính xác 78.23%  ở mức từ và 14.86% ở mức 

câu, so với 77,29% ở mức từ và 13.51% ở mức câu ở hệ thống sử dụng một hàm 

Gaussian. 

 Thử nghiệm với dữ liệu kiểm tra và dữ liệu huấn luyện trùng nhau 

  Kết quả nhận dạng của hệ thống đã được cải thiện rõ ràng với có độ chính xác 

87.70%  ở mức từ và 20.27% ở mức câu.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Với kết quả kiểm tra độ chính xác nhận dạng như trên thì có thể thấy rằng việc áp 

dụng mô hình Markov ẩn trong nhận dạng tiếng Việt đã cho kết quả khá tốt. Tuy chưa thật 

sự hoàn hảo nhưng những kết quả thu được tương đối khả quan.Tuy vẫn còn một số hạn chế 

như 

 Dữ liệu huấn luyện chưa đầy đủ, số từ đem huấn luyện chưa nhiều, chưa thu 

được từ nhiều người, nhiều nơi; môi trường thu âm còn nhiều nền nhiễu (tiếng 

ồn),… 

 Một số thông số có ảnh hưởng đến độ chính xác nhận dạng như: hàm khởi tạo, 

số nút ẩn, giá trị kích hoạt trọng số,… có thể được lựa chọn chưa tối ưu. 

Các nguyên nhân trên muốn  khắc phục được đều cần phải có thời gian,  và cần phải 

bỏ công sức nghiên cứu nhiều hơn nữa. Để hệ thống có thể được ứng dụng rộng rãi hơn cần 

phải cải tiến và mở  rộng thêm. Với thiết kế đã  được đưa ra thì hướng phát triển tiếp của tác 

giả có thể là: 

 Tăng số lượng từ trong từ điển nhận dạng. 

 Có thể vừa thu âm, vừa nhận dạng (không phải chờ đến khi thu  âm xong mới 

nhận dạng). 

 Nhận dạng câu (có khả năng phán đoán được từ gần đúng). 

Do thời gian làm Luận văn không có nhiều nên tác giả chưa có điều kiện để tìm hiểu 

hết những hướng tiếp cận mới trong nhận dạng tiếng nói. Hi vọng rằng trong thời gian tới 

tác giả Luận văn có thể hoàn thiện hơn nữa các nội dung đã đề ra. 
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